 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2007/QĐ-UBND                         

                                                                       Đông Hà, ngày 02 tháng 10  năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006;

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch - đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:  




                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 2;  




                      CHỦ TỊCH
- Bộ Tư pháp;

- Cục TGPL;

- TTTU,TTHĐND tỉnh;
       (Đã ký)
- TT UBMTTQVN tỉnh;

- CT,các PCT UBND tỉnh;

- Các PVP;

- Lưu VT-NC
     -----------
                  Lê Hữu Phúc  
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ ÁN
Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, biên chế Trung tâm trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2007/QĐ-UBND

Ngày 02 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh)

I. Thực trạng và sự cần thiết kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc miền Trung, có diện tích tự nhiên 4.745,7 km2 với 8 huyện và 02 thị xã, trong đó có 02 huyện miền núi và 01 huyện đảo, có 139 xã, phường, thị trấn, trong đó có 27 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Dân số 632.840 người, gồm 03 dân tộc chính sinh sống là dân tộc Kinh, dân tộc Vân Kiều, dân tộc Pacô. Do hậu quả của chiến tranh để lại nặng nề và lại thường xuyên phải đối chọi với sự khắc nghiệt của thiên tai, nên mặt bằng đời sống chung của tỉnh Quảng Trị còn thấp. Hiện nay, đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh khá lớn. Toàn tỉnh hiện có hơn 104.000 đối tượng chính sách; 1.479 đối tượng người già cô đơn không nơi nương tựa; 666 đối tượng trẻ em mồ côi; 1.085 người tàn tật; 38.081 hộ nghèo; 11.446 hộ và 62.028 khẩu dân tộc thiểu số, trong đó có 8.884 hộ và 48.791 người dân tộc thiểu số cư trú ở các xã đặc biệt khó khăn.

Qua khảo sát cho thấy nhu cầu được giúp đỡ, trợ giúp về mặt pháp lý của người dân là rất lớn song vẫn chưa được đáp ứng, đặc biệt về lĩnh vực đại diện, bào chữa. Theo số liệu báo cáo, hàng năm ngành Tòa án tỉnh Quảng Trị đã thụ lý giải quyết và đưa ra xét xử hơn một ngàn vụ việc trong một năm, nhưng số vụ án có Luật sư tham gia chỉ đạt tỷ lệ rất thấp, hơn 10 %. (Năm 2006, ngành Tòa án đã xét xử 1.126 vụ việc nhưng số vụ án có sự tham gia của Luật sư để bào chữa, bảo vệ quyền lợi là 147 vụ, chiếm tỷ lệ 13%).
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 398/QĐ-UB ngày 2 tháng 5 năm 1998 của UBND tỉnh Quảng Trị. Trung tâm có chức năng trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng. Biên chế và kinh phí hoạt động của Trung tâm do UBND tỉnh quyết định. 
1. Tình hình về tổ chức:

Từ ngày thành lập đến nay, biên chế của Trung tâm thường xuyên được bổ sung nên đã có các chức danh chuyên trách thay thế dần tình trạng kiêm nhiệm như ban đầu mới thành lập. Tuy nhiên, do yêu cầu của việc thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế nên số lượng biên chế của Trung tâm vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu trợ giúp pháp lý tăng đều qua các năm, vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện trong nhiều lĩnh vực như: hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, lao động - việc làm, chế độ, chính sách; đòi hỏi phải có tính chuyên sâu; nhiều hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện ngoài trụ sở, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực. Hiện nay theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý còn có thêm nhiệm vụ đại diện, bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý (trước đây chuyên viên trợ giúp pháp lý chỉ thực hiện tư vấn). Do vậy, rất khó khăn cho Trung tâm trong triển khai các nhiệm vụ hoạt động, các Trợ giúp viên pháp lý không có điều kiện để chuyên môn hóa, am hiểu sâu sắc một lĩnh vực pháp luật mà cùng một lúc phải kiêm nhiệm nhiều công việc, hoạt động dàn trải trên nhiều lĩnh vực.

Thực trạng cơ cấu tổ chức Trung tâm là: 

· Lãnh đạo: Giám đốc

· Chuyên viên: 04 biên chế

· Kế toán: 01 biên chế.

Tổng cộng: 06 biên chế.

Đội ngũ Cộng tác viên, Tổ trợ giúp pháp lý:

- Toàn tỉnh có 84 cộng tác viên gồm 24 người công tác ở các cơ quan cấp tỉnh, 05 luật sư, 55 người công tác tại các cơ quan cấp huyện, xã. Về trình độ, cộng tác viên cấp tỉnh và cấp huyện đều có trình độ cử nhân luật, đối với cộng tác viên ở cấp xã trình độ Trung cấp luật và có một số đã tốt nghiệp đại học hoặc đang theo học chương trình đại học luật; 

- 06 Tổ trợ giúp pháp lý ở cấp huyện hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm.

Từ thực trạng trên và so với yêu cầu về tổ chức, cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ khi thực hiện Luật TGPL, biên chế của Trung tâm còn thiếu nhiều, cần được bổ sung thêm để củng cố, kiện toàn và tăng cường tổ chức, bộ máy của Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm tại một số huyện, thị xã.

2. Kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý:

Hơn 9 năm qua, tổ chức trợ giúp pháp lý đã thực hiện trợ giúp pháp lý được 7.527 vụ việc, cho hơn 9.193 lượt đối tượng. 

a. Hoạt động tư vấn pháp luật:

Đã thực hiện được 7.086 vụ việc, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực pháp luật như: đất đai, nhà ở; chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công; dân sự, hôn nhân gia đình; hình sự và một số lĩnh vực pháp luật khác. 

b. Hoạt động đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền lợi trước Tòa án:

Trong những năm gần đây, hoạt động này được sự hỗ trợ của Dự án nâng cao năng lực hệ thống trợ giúp pháp lý tài trợ nên tổ chức trợ giúp pháp lý đã chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng tăng cường việc cử Luật sư cộng tác viên trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để đại diện, bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng. Hàng năm thực hiện khoảng từ 95 – 110 vụ việc.

c. Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động:

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp luật của người dân ở cơ sở, hàng năm Trung tâm thực hiện từ 16 - 25 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tại mỗi đợt thực hiện việc trợ giúp pháp lý lưu động lưu động Trung tâm đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho khoảng 40 trường hợp. 

3. Một số nhận xét, đánh giá trong tổ chức hoạt động của Trung tâm:

Qua hơn 9 năm triển khai hoạt động, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc pháp luật, giúp người dân bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng đồng thời giảm thiểu những vụ việc khiếu kiện không đáng có trong nhân dân, góp phần cùng với chính quyền địa phương tạo được diễn đàn “đối thoại” giữa chính quyền với nhân dân.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay trước yêu cầu của thực tiễn phát triển công tác trợ giúp pháp lý cũng như sự thay đổi của chính sách trợ giúp pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức trợ giúp pháp lý được nâng cao và mở rộng. Trung tâm được giao thêm nhiệm vụ trực tiếp cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, thực hiện việc đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý; Theo quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý, diện đối tượng được trợ giúp pháp lý cũng tăng lên. Như vậy, với những yêu cầu trên cho thấy, mô hình tổ chức và cán bộ của Trung tâm hiện nay đã thể hiện nhiều bất cập. Luật Trợ giúp pháp lý khẳng định, nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của nhà nước và còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Luật xác định nội dung quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, trong đó UBND tỉnh có trách nhiệm bảo đảm về tổ chức, cán bộ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của tổ chức trợ giúp pháp lý. 

Để giúp UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý, việc kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế Trung tâm trợ giúp pháp lý là hết sức cần thiết.

 II. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy Trung tâm trợ giúp pháp lý:

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Chỉ Thị 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý;

- Nghị định số 68/2003/NĐ-CP ngày 17/11/2003 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

- Nghị định 112/2004/NĐ-CP  ngày 08/4/2004 quy định cơ chế quản lý  biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTP ngày 15/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý;

- Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 09/3/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

III. Mục tiêu của đề án:

1. Khắc phục những hạn chế trong tổ chức bộ máy của Trung tâm, dự liệu nguồn cung đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng tăng của nhân dân từ đó kiện toàn tổ chức và cán bộ, nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý ở địa phương cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đổi mới của đất nước;

2. Xác định rõ địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm, Chi nhánh của Trung tâm, thực hiện phân cấp chức năng nhiệm vụ một cách phù hợp, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

3. Xác định hợp lý về số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở đó có quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cho phù hợp với thực tiễn, yêu cầu chuyên môn và khối lượng công việc của đơn vị;

4. Nâng cao năng lực cán bộ làm nhiệm vụ quản lý và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện mới, bảo đảm các lĩnh vực pháp luật đều có ít nhất một Trợ giúp viên pháp lý chuyên sâu.

IV. Phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế:

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm:
1.1.Vị trí, chức năng: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp. 

Trung tâm thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Luật trợ giúp pháp lý, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

Theo quy định tại Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, Trung tâm có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1.2.1. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm của HĐND và UBND tỉnh, Trung tâm thực hiện việc xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý dài hạn và hàng năm ở địa phương trình giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch đó.

1.2.2.Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, bao gồm:

- Thực hiện tư vấn pháp luật; cử Luật sư/Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác;

- Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và các hoạt động trợ giúp pháp lý khác; chịu trách nhiệm và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân;

- Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Chi nhánh; hướng dẫn hoạt động đối với Câu lạc bộ TGPL và các hoạt động nghiệp vụ TGPL khác;

- Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc nghề nghiệp TGPL cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên pháp lý của Trung tâm và Chi nhánh; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh;

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên và của các cán bộ khác của Trung tâm và Chi nhánh theo thẩm quyền.

1.2.3. Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý; thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý; phối hợp với các tổ chức trợ giúp pháp lý khác để xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý.

1.2.4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh.

1.2.5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý.

1.2.6. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật.

1.2.7. Thực hiện sơ kết, tổng kết chế độ báo cáo thống kê về tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý ở địa phương.

1.2.8. Đề xuất việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương.

1.2.9. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp và quy định của UBND tỉnh.

2. Vị trí, chức năng nhiệm vụ các Chi nhánh:

2.1. Vị trí: 

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, có con dấu để giao dịch, sử dụng cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Trung tâm trợ giúp pháp lý quản lý các Chi nhánh và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của các Chi nhánh.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

- Thực hiện tư vấn pháp luật đối với các vụ việc do người được trợ giúp pháp lý ở địa phương trực tiếp yêu cầu.

- Tham gia tố tụng đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tố tụng cấp huyện.

- Thực hiện đại diện ngoài tố tụng đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức cấp huyện.

- Thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho người được trợ giúp pháp lý như giúp đỡ hoà giải, thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính ở địa phương.

- Tổ chức thực hiện các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, tham gia sinh hoạt chuyên đề pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý theo kế hoạch của Trung tâm.
V. Dự kiến cơ cấu tổ chức, biên chế:

Căn cứ theo quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý, mô hình tổ chức bộ máy của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị cần thực hiện như sau:

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;

- Chi nhánh của Trung tâm ở các huyện, thị xã.

1. Về cơ cấu tổ chức, biên chế và lộ trình thực hiện biên chế của Trung tâm:

1.1. Về Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước:

1.1.1.Về đội ngũ lãnh đạo: 02 người.

- Giám đốc Trung tâm đồng thời là Trợ giúp viên pháp lý. Giám đốc phụ trách chung, quản lý cán bộ và xây dựng tổ chức;

- 01 Phó giám đốc Trung tâm đồng thời là Trợ giúp viên pháp lý, phụ trách các lĩnh vực do Giám đốc phân công.

1.1.2. Đội ngũ Trợ giúp viên và cán bộ, nhân viên khác gồm: 

- Các Trợ giúp viên pháp lý chuyên trách về lĩnh vực pháp luật hình sự, tố tụng hình sự; về pháp luật dân sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự; về lĩnh vực pháp luật đất đai - nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng; về pháp luật hành chính, khiếu nại - tố cáo và tố tụng hành chính; về pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm và pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng, pháp luật về chính sách ưu đãi xã hội khác; về pháp luật hôn nhân – gia đình, pháp luật về trẻ em, pháp luật về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; về các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo hoặc liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Các chuyên viên trợ giúp pháp lý giúp việc chuyên môn nghiệp vụ, theo dõi quản lý các Chi nhánh và cơ sở.  

- 01 Kế toán và 01 nhân viên hợp đồng lao động (Lái xe).

1.2. Về Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý:
Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương, sẽ thành lập 01 Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý ở  huyện xa Trung tâm, đó là:
- Chi nhánh số 01 – Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị tại huyện Hướng Hoá; Trụ sở đặt tại Trung tâm huyện.

Về số lượng biên chế cụ thể của Trung tâm và các Chi nhánh, tùy tình hình thực tế nhiệm vụ trợ giúp pháp lý hàng năm, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
1.3. Về các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm:

Căn cứ vào tình hình thực tế và khối lượng công việc trong từng lĩnh vực cụ thể, Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định các ban chuyên môn thuộc Trung tâm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bao gồm các ban sau:

- Ban Hành chính - quản trị: Ban này thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Văn phòng, hành chính quản trị, kế toán, thủ quỹ, lái xe;

+ Quản lý các Chi nhánh;

+ Quản lý cộng tác viên, Tổ trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý;

+ Thi đua khen thưởng - kỷ luật;

+ Nghiệm thu, thanh toán và lưu trữ.

- Ban nghiệp vụ 1: Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý các lĩnh vực pháp luật:

+ Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự;

+ Pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự;

+ Pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về trẻ em;

+ Thẩm định kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý về các lĩnh vực này.

- Ban nghiệp vụ 2: Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý các lĩnh vực sau:

+ Pháp luật hành chính - khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính;

+ Pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và tố tụng lao động;

+ Pháp luật đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng;

+ Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng, pháp luật chính sách ưu đãi xã hội khác;

+ Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

+ Thẩm định kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý các lĩnh vực này.

 VI. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm và các Chi nhánh:
1. Về Trụ sở của Trung tâm:

Theo quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý, Trung tâm phải có trụ sở riêng, thuận tiện cho việc tiếp dân. Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính lập đề án xây dựng mới trụ sở cho Trung tâm tại địa điểm trụ sở hiện nay hoặc bố trí trụ sở khác theo hướng đảm bảo sử dụng thuận tiện và có đủ phòng làm việc, phòng tiếp dân, hội trường để tổ chức hội nghị, hội thảo cho toàn thể viên chức và cộng tác viên của Trung tâm.

2. Về trụ sở của Chi nhánh:

Các Chi nhánh đặt tại huyện cần có trụ sở thuận tiện cho việc tiếp dân, thực hiện trợ giúp pháp lý, diện tích làm việc có thể tiếp từ 10-15 người dân/lần.

3. Về trang thiết bị, phương tiện làm việc:
Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm và các Chi nhánh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

VII. Tổ chức thực hiện Đề án:

1. Đối với Sở Tư pháp:

- Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý về tổ chức, hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh, hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn chỉ đạo phòng Tư pháp cấp huyện phối hợp trong các hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân các huyện, thị xã xây dựng đề án thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý của Trung tâm đặt tại  cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhan dân tỉnh quyết định thành lập.

- Có trách nhiệm theo dõi, định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân tỉnh và Bộ Tư pháp tình hình thực hiện việc kiện toàn, củng cố tổ chức và biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

2. Đối với Sở Nội vụ: 

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh lập kế hoạch bảo đảm biên chế hàng năm của Trung tâm và các Chi nhánh theo lộ trình đã được phê duyệt tại Đề án để Chủ tịch UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, bảo đảm đủ các biên chế cần thiết để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Sở Kế hoạch & Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án về trụ sở làm việc của Trung tâm và Chi nhánh;

- Bố trí chỉ tiêu vốn xây dựng cơ bản cho Trung tâm trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Sở Tài chính:

Chủ trì tham mưu đề xuất trang thiết bị phương tiện làm việc và bảo đảm kinh phí chi thường xuyên hàng năm theo định mức cho Trung tâm và Chi nhánh và kinh phí không thường xuyên chi cho hoạt động thuê cộng tác viên thực hiệc trợ giúp pháp lý và chi cho chính sách phát triển hoạt động trợ giúp pháp lý.

5. Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng:

 Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, giới thiệu cho người được trợ giúp pháp lý tiếp cận tổ chức trợ giúp pháp lý; tạo điều kiện để Trợ giúp viên, luật sư hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho tổ chức trợ giúp pháp lý và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

6. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị:

 - Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, tổ chức mình có đủ điều kiện tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

- Trả lời các kiến nghị của tổ chức trợ giúp pháp lý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị;

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên:

- Đề nghị tích cực, chủ động tuyên truyền, giới thiệu pháp luật về trợ giúp pháp lý trong cán bộ, nhân dân;

- Giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn tham gia làm cộng tác viên;

- Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức thành viên có tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý;

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã:

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ban Tư pháp phối hợp với tổ chức trợ giúp pháp lý trong việc tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động trợ giúp pháp lý, phát triển mạng lưới cộng tác viên và các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở cơ sở;

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức trợ giúp pháp lý trong việc tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, tổ chức sinh hoạt chuyên đề;

- Bố trí phòng làm việc cho Chi nhánh trợ giúp pháp lý đặt tại địa bàn.

                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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                                                                                         Lê Hữu Phúc
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